	UBND TP. CẦN THƠ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
1. Tên chương trình: Tin học

2. Trình độ đào tạo:   Trung cấp
3. Ngành đào tạo:   Tin học ứng dụng
4. Thời gian đào tạo: 24 tháng
5. Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

6. Giới thiệu chương trình:

Chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng cho mục tiêu đào tạo cán bộ có đủ trình độ lý thuyết cơ bản, kỹ năng thực hành tốt, có khả năng ứng dụng tin học một cách hiệu quả vào lĩnh vực quản lý, kinh tế, sản xuất,…có hiểu biết về công tác nghiên cứu khoa học, là tiền đề cho việc tự hoàn thiện ở cấp bậc cao hơn.
7. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo chuyên viên tin học hệ trung cấp:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề và tác phong công nghiệp trong lao động.

- Có kiến thức chuyên môn kỹ thuật nghề nghiệp của ngành tin học ứng dụng và lập trình căn bản.

- Có khả năng tự học, tự nâng cao bồi dưỡng về mọi mặt.

- Có sức khỏe để lao động phục vụ lâu dài trong ngành và thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

8. Kế hoạch thực hiện:
8.1 Phân bố thời gian hoạt động toàn khóa (kế hoạch tổng thể)
	Hoạt động đào tạo
	Đơn vị tính
	Hệ tuyển

THPT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1-Học
	Tuần
	60
	1485 tiết

	2-Sinh hoạt công dân
	Buổi
	6
	

	3-Thi
	Tuần
	8
	

	  3.1 Thi học kỳ
	Tuần
	4
	

	  3.2 Thi tốt nghiệp
	Tuần
	4
	

	4-Thực tập
	Tuần
	33
	

	  4.1 Thực tập môn học
	Tuần
	25
	

	  4.2 Thực tập tốt nghiệp
	Tuần
	5
	

	5- Hoạt động ngoại khóa
	Tuần
	0
	

	6- Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	Tuần
	16
	

	7. Lao động công ích
	Tuần
	0
	

	8- Dự trữ
	Tuần
	1
	

	Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7)
	Tuần
	104
	


8.2 Các môn học của chương trình và thời lượng (hệ tuyển):
	Tên môn học
	Số tiết học
	Môn thi
	Bố trí theo học kỳ (HK)

	
	Tổng

Số
	LT
	TH
	
	HK

1
	HK

2
	HK

3
	HK

4

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	A. Môn chung
	405
	345
	60
	
	
	
	
	

	1. Chính trị
	90
	90
	 
	
	45
	45
	
	

	2. Giáo dục quốc phòng
	75
	75
	
	
	45
	
	
	

	3. Giáo dục thể chất 1
	30
	0
	30
	
	30
	
	
	

	4. Giáo dục thể chất 2
	30
	0
	30
	
	
	30
	
	

	5. Toán
	60
	60
	0
	
	60
	
	
	

	6. Anh văn (1,2,3,4)
	120
	120
	
	
	30
	30
	30
	30

	B. Môn cơ sở
	265
	118
	47
	
	
	
	
	

	1. Toán ứng dụng cho tin học
	45
	45
	0
	
	45
	
	
	

	2. Tin học cơ sở
	45
	35
	10
	
	45
	
	
	

	3. Lập trình C
	75
	38
	37
	
	
	75
	
	

	C. Môn chuyên ngành
	915
	436
	254
	
	
	
	
	

	1. Tin học văn phòng 1
	60
	30
	30
	
	60
	
	
	

	2. Tin học văn phòng 2
	60
	30
	30
	
	
	30
	
	

	3. Cơ sở dữ liệu
	45
	45
	0
	
	
	45
	
	

	4. Đồ họa máy tính
	60
	30
	30
	
	
	60
	
	

	5. Chuyên đề Web 1
	45
	23
	22
	
	
	45
	
	

	6. Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	60
	30
	30
	
	
	
	60
	

	7. Mạng máy tính
	45
	45
	0
	
	
	
	45
	

	8. Lập trình C++
	75
	38
	37
	
	
	
	75
	

	9. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	90
	45
	45
	
	
	
	90
	


	10. Kiến trúc máy tính
	45
	45
	0
	
	
	
	45
	

	11. Chuyên đề 1
	60
	
	
	
	
	
	60
	

	12. Hệ điều hành
	45
	45
	0
	
	
	
	45
	

	13. Quản lý hệ thống máy tính
	45
	
	
	
	
	
	
	45

	14. Quản trị mạng máy tính
	45
	
	
	
	
	
	
	45

	15. Chuyên đề 2
	75
	
	
	
	
	
	
	75

	16. Photoshop
	60
	30
	30
	
	
	
	
	60

	Tổng cộng (A+B+C)
	1485
	
	
	
	
	
	
	

	D. Thực tập
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Thực tập cuối khóa
	75
	
	
	
	
	
	
	75

	18. Thi tốt nghiệp
	120
	
	
	
	
	
	
	120


8.3 Thi tốt nghiệp:
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian (phút)

	1. Chính trị
	Viết
	150 phút

	2. Lý thuyết tổng hợp
	Viết
	150 phút

	3. Thực hành nghề nghiệp
	Thực hành
	150 phút


Cần Thơ, ngày 10  tháng  08  năm 2009

HIỆU TRƯỞNG       P.ĐTBD
TRƯỞNG KHOA
TỔ BỘ MÔN










         Lâm Thanh Ngọc

9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng môn học:
1. Chính trị







    
6 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Giáo dục Quốc phòng





75 tiết

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-GD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng.
3. Giáo dục Thể chất (1, 2)






  4 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/1995/QĐ-GD&ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1262/1997/QĐ-GD&ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.  Toán









4 đvht


Giới thiệu các kiến thức cơ bản về logic, tập hợp và ứng dụng; Trình bày những vấn đề liên quan đến giải tích tổ hợp tổ hợp như nguyên lý đếm cơ bản, sinh các hoán vị và tổ hợp, nguyên lý Dirichlet, Việc giải các hệ thức truy hồi và ứng dụng; Trình bày một số khái niệm và bài toán cơ bản trên đồ thị, cây và mạng.

Giới thiệu khái niệm về mạch tổ hợp, đại số Boole và ứng dụng trong phân tích mạch tổng hợp; Nhập môn về các máy trạng thái hữu hạn, ôtômat và quan hệ giữa ngôn ngữ hình thức và ôtômat.
5. Anh văn 1, 2, 3, 4






8 đvht

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level), đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm ở bậc trung học phổ thông.
6. Toán ứng dụng cho tin học





3 đvht

Đây là môn học bắt buộc giúp người học có kiến thức để học các môn về lập trình và các môn có tính logic. Môn học này là môn học dựa trên nền tảng toán học và kiến thức về lập trình căn bản. 
7. Tin học cơ sở                                                                       
5 đvht

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học xét trên quan điểm của người sử dụng. Học phần bao gồm 5 nội dung sau: 1- Một số khái niệm cơ bản về tin học và máy tính; 2- Sử dụng hệ điều hành MS DOS và WINDOWS; 3- Soạn thảo văn bản trên máy tính; 4- Sử dụng bảng tính EXCEL; 5- Khai thác các dịch vụ cơ bản của mạng toàn cầu INTERNET. Đồng thời còn giúp sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng sử dụng máy vi tính và các phần mềm lập trình thông dụng nhất.

8. Lập trình C







5 đvht

Học phần trang bị các kỹ năng lập trình, thuật toán minh họa bằng ngôn ngữ lập trình C, khái niệm và cách sử dụng biến, câu lệnh, vòng lặp...

9. Tin học văn phòng 1






4 đvht


Học phần trang bị các kỹ năng soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo thông qua phần mềm Microsoft Word, Microsoft PowerPoint,...
10. Tin học văn phòng 2






4 đvht


Học phần trang bị những kỹ năng lập bảng tính, tính toán và thống kê thông qua phần mềm Microsoft Excel.
11. Cơ sở dữ liệu


        

                               3 đvht

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu. Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, an toàn và toàn vẹn dữ liệu.
12. Đồ họa máy tính






4 đvht


Học phần trang bị kỹ năng sử dụng phần mềm MacroMedia Flash để thiết kế các hoạt ảnh.

13. Chuyên đề Web 1:


Thiết kế trang Web cơ bản thông qua việc tìm hiểu ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML và ngôn ngữ JavaScript.

14. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật    

                                          4 đvht

Học phần giúp sinh viên thấy được tầm quan trọng của giải thuật và các tổ chức dữ liệu - hai thành tố quan trọng nhất của một chương trình lập cho máy tính. Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về giải thuật, phương pháp thiết kế giải thuật, phương pháp đánh giá độ phức tạp của giải thuật, các kiểu cấu trúc dữ liệu thông dụng và các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu ấy, bao gồm danh sách – List, mảng – Array, danh sách liên kết – Linked List, ngăn xếp – Stack, hàng đợi – Queue, cây – Tree và đồ thị – Graph.
15. Mạng máy tính
     3 đvht


Khái niệm cơ bản về mạng máy tính; Các thành phần cơ bản của mạng; Các mô hình mạng; Giao thức; Quản trị mạng.
16. Lập trình C++
 
5 đvht


Học phần cung cấp các kiến thức lập trình dựa trên ngôn ngữ C++, thông qua đó tiếp cận với một hướng lập trình mới – lập trình hướng đối tượng.

17. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

6 đvht

Học phần cung cấp các khái niệm và cách cài đặt hệ quản trị, sử dụng các lệnh giao tiếp cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Biết tạo các bảng dữ liệu và liên kết giữa chúng, cập nhật dữ liệu : Xem, nhập mới, sửa đổi, xóa các bản ghi dữ liệu. Biết  thực hiện các thao tác truy vấn dữ liệu theo các biểu thức logic. Biết kết xuất dữ liệu theo các định dạng phù hợp. Biết sử dụng các macro lệnh và lập trình thực hiện một số chức năng của bài toán quản lý và cuối cùng là xây dựng một ứng dụng nhỏ hoàn chỉnh
17. Kiến trúc máy tính



                                           3 đvht

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần cứng của máy tính. Nội dung của khối kiến thức kiến trúc máy tính gồm các vấn đề sau: 1- Phân loại máy tính; 2 –Kiến trúc, nguyên lý hoạt động và chức năng của các khối cơ bản thuộc phần cứng của máy tính điện tử. 
18.  Chuyển đề 1








4 đvht

Học phần cung cấp các kỹ năng xử lý ảnh, tạo logo thông qua phần mềm corel Draw.

19. Hệ điều hành




                                           3 đvht

Nội dung: Chức năng và kiến trúc hệ điều hành, giới thiệu về tầng vật lý và lập trình các cơ chế ở mức thấp. Tiến trình, lập trình các tiến trình song song, đồng bộ và truyền thông giữa các tiến trình, quản lý tiến trình. Điều độ hệ thống tiến trình, hệ thống đa chương trình, đa người sử dụng, quản lý bộ nhớ, hệ thống quản lý file, quản lý hệ thống vào/ra, tổ chức hệ thống bảo vệ an toàn thông tin. Giới thiệu một số hệ điều hành thông dụng (tuỳ chọn): Windows, UNIX, LINUX.
20. Quản lý hệ thống maùy tính






3 đvht

Cung cấp nội dung về các thiết bị của một máy vi tính; ROM BIOS và RAM CMOS; Bộ nguồn nuôi trong máy; Các loại Bus và Card mở rộng; Bộ nhớ; Bảng mạch chính; Bộ vi xử lý - CPU; Ổ đĩa; Các thiết bị ngoại vi; Đĩa từ; Virus và cách phòng chống.
21. Quản trị mạng máy tính

Học phần cung cấp các kỹ năng xây dựng, thiết kế và quản trị một mạng máy tính cơ bản.
22. Chuyên đề 2:

Học phần trang bị kiến thức cho sinh viên theo từng chuyên đề tùy thuộc vào xu hướng của xã hội.

23. Photoshop:


Học phần cung cấp cho sinh viên khả năng sử dụng phần mềm xử lý ảnh photoshop vào trong việc xử lý hình ảnh đồ họa.
10 Cơ sở vật chất phục vụ học tập
1. Hệ thống thiết bị thực tập


Có đủ phòng lý thuyết và thực hành. Có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên.

2. Thư viện

Có đầy đủ các tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên.

3. Nội trú:


Có ký túc xá, có nhà ăn đáp ứng nhu cầu ăn, ở của sinh viên.
11. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG


Dựa vào chương trình này, các khoa phân công cho giảng viên biên soạn chương trình chi tiết các học phần. Chương trình chi tiết học phần phải phân bổ thời gian học lý thuyết, thí nghiệm và phần thực hành thực tập.


Chương trình các học phần học phải thông qua bộ môn và phải được Trưởng khoa, Hiệu Trưởng duyệt trước khi thực hiện

Cần Thơ, ngày 10 tháng 08 năm 2009
HIỆU TRƯỞNG                                                                                 

	BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

 GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP
NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG
CẦN THƠ, 2008
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